
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 42, phố Lương Văn Can, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

14/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HUY VINA

0107723989

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu
Chi tiết: Trồng cây dược liệu;

0128

2. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

3. Sản xuất rượu vang 1102

4. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

5. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 

1104

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

7. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ;

1629

10. Dịch vụ liên quan đến in 1812

11. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; 
- Sản xuất hương các loại

2029

12. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất hóa dược và dược liệu;

2100

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic 

2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
NHẬT HUY VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINA NHAT HUY INVESTMENT AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NHAT HUY VINA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961 232 563
Email: info.htagarwood@gmail.com www.hoangtram.com.vn

Fax:
Website:
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14. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại cửa nhôm, cửa inox, cửa nhựa;

2599

15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn hương trầm;
- Bán buôn các sản phẩm từ Atisô

4620

17. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

18. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất các loại trà từ Atisô;
- Sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, chức năng;

1079

19. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

20. In ấn 1811

21. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

22. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

23. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ trầm hương, kỳ nam: nhang 
trầm, trang sức trầm, tinh dầu trầm, sánh trầm, bột trầm, kỳ 
nam;

3290

24. Phá dỡ 4311

25. Chuẩn bị mặt bằng 4312

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh,  
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329
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27. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

28. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng, 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao. 
- Các công việc dưới bề mặt; 
- Xây dựng bể bơi ngoài trời; 
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển. 

4390

29. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn chè;
- Thực phẩm chức năng;

4632

30. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
Bán buôn đồ uống có cồn;
Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

31. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác:
- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc 
những dự án quản lý nước; 
- Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy 
hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh

7110

32. Quảng cáo 7310
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1.500.000.000 VNĐ

33. Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Sửa chữa quần áo;
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

9529

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng;
- Bán buôn sản phẩm từ trầm hương, kỳ nam: nhang trầm, 
trang sức trầm, tinh dầu trầm, sánh trầm, bột trầm, kỳ nam;
- Bán buôn nhang, hương liệu làm nhang

4669(Chính)

35. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong 
các cửa hàng chuyên doanh như: cà phê bột, cà phê hoà tan, 
chè

4722

36. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

38. Khai thác gỗ 0221

39. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc;

4641

40. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn đồ ngũ kim; 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

41. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4774

42. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

43. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ 

4782

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
KIM 
QUYỀN

Thôn Minh Kha, Xã 
Bình Minh, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 33,334 001088013260

2 PHẠM VĂN 
NHIÊN

Xóm Hà Đông, thôn 
Đông Mai, Xã Khánh 
Hải, Huyện Yên 
Khánh, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

500.000.000 33,333 164430207

3 TRỊNH ĐỨC 
HẢI

Xóm Hà Đông, thôn 
Đông Mai, Xã Khánh 
Hải, Huyện Yên 
Khánh, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

500.000.000 33,333 164259832

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001088013260
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Minh Kha, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 42, phố Lương Văn Can, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KIM QUYỀN Nam

11/05/1988 Kinh Việt Nam

13/09/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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